
SỞ Y TẾ HƯNG YÊN
CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH  

THỰC PHẨM

Số:        /QĐ-ATTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày     tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản Công bố sản phẩm

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

  Căn cứ Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh 
Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế;
 Căn cứ Công văn số 01/NUTRIHEALTH/2026 ngày 26/01/2026 của Công ty 
Cổ phần Nutrihealth, địa chỉ: Đường D1, Khu Công nghiệp Yên Mỹ II, xã Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên về việc xin thu hồi công bố sản phẩm;

Theo đề nghị của Văn phòng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản Công bố sản phẩm của 
Công ty Cổ phần Nutrihealth, địa chỉ: Đường D1, Khu Công nghiệp Yên Mỹ II, xã 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (có danh sách sản phẩm kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các ông (bà): Phó chi cục trưởng, kế toán, các phòng liên quan thuộc 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Công ty Cổ phần Nutrihealth chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế;   (để báo cáo)
- Sở Y tế Hưng Yên;
- Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 
(để phối hợp);
- Ban Quản lý ATTP Đà Nẵng (để phối hợp);
- Chi cục ATVSTP/phòng ATTP tỉnh/thành phố 
(để phối hợp);
- Cơ sở thực phẩm (để biết);
- Lưu VT, VP.

CHI CỤC TRƯỞNG

Đỗ Mạnh Hùng



Danh sách sản phẩm thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản Công bố sản phẩm 
của Công ty Cổ phần Nutrihealth

(Theo Quyết định số       /QĐ-ATTP ngày      /02/2026 của Chi cục ATVSTPHY)

STT Tên sản phẩm
Số tiếp nhận đăng ký bản 

công bố sản phẩm
Ngày tiếp nhận bản 
công bố sản phẩm

1
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Codoca Enzymsure

21/2021ĐKSP 30/08/2021

2
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Gold Camilk

28/2021ĐKSP 24/9/2021

3 Bột ăn dặm Natrumax Gạo sữa 25/2021/ĐKSP 30/08/2021

4 Bột ăn dặm Natrumax Heo rau củ 26/2021/ĐKSP 30/08/2021

5
Sản phẩm dinh dưỡng Sữa non 
Natrumax Newborn Gold

32/2021/ĐKSP 24/9/2021

6
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Sữa non Natrumax Sure Gold

33/2021/ĐKSP 24/9/2021

7
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Sữa non Natrumax Special

07/2022/ĐKSP 26/1/2022

8
Sản phẩm dinh dưỡng
Sữa non Natrumax Fatter+

14/2022/ĐKSP 26/1/2022

9
Sản phẩm dinh dưỡng
Sữa non Natrumax Grow IQ +

15/2022/ĐKSP 26/1/2022

10
Thực phẩm dinh dưỡng y học 
Recover Gold

08/2022/ĐKSP 26/01/2022

11
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Glufarelin Gold

157/2022/ĐKSP 20/6/2022

12
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Grandsure Gold

160/2022/ĐKSP 20/6/2022



13
Sản phẩm dinh dưỡng Anlamil Baby 
Care 1

104/2022//ĐKSP 15/4/2022

14
Sản phẩm dinh dưỡng Anlamil Baby 
Care 2

105/2022//ĐKSP 15/4/2022

15
Sản phẩm dinh dưỡng Anlamil Baby 
Care Grow IQ

106/2022//ĐKSP 15/4/2022

16
Sản phẩm dinh dưỡng Anlamil 
Colos Gain

107/2022//ĐKSP 15/4/2022

17
Sản phẩm dinh dưỡng Anlamil 
Enzym Gold

108/2022//ĐKSP 15/4/2022

18
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Anlamil Sure Gold

109/2022//ĐKSP 15/4/2022

19
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Anlamil Sữa non men vi sinh

153/2022//ĐKSP 25/5/2022

20
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Viettruemilk ColosGold

09/2022/ĐKSP 26/01/2022

21
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Viettruemilk ColosGlubet

10/2022/ĐKSP 26/01/2022

22
Sản phẩm dinh dưỡng Viettruemilk 
ColosBaby 1

11/2022/ĐKSP 26/01/2022

23
Sản phẩm dinh dưỡng Viettruemilk 
ColosPedia

12/2022/ĐKSP 26/01/2022

24
Sản phẩm dinh dưỡng Viettruemilk 
ColosGrow IQ

13/2022/ĐKSP 26/01/2022

25
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Viet Truemilk 
Gạo Sữa

103/2023/ĐKSP 03/7/2023

26
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Viet Truemilk 

103/2023/ĐKSP 03/07/2023



Gạo Sữa

27 Sản phẩm dinh dưỡng Genumil 0+ 149/2022/ĐKSP 25/5/2022

28 Sản phẩm dinh dưỡng Genumil 1+ 150/2022/ĐKSP 25/5/2022

29 Sản phẩm dinh dưỡng Genumil 2+ 151/2022/ĐKSP 25/5/2022

30
Sản phẩm dinh dưỡng Genumil 
Gold

152/2022/ĐKSP 25/5/2022

31
Sản phẩm dinh dưỡng Sữa non Papa 
and Mom IgG A0

161/2022/ĐKSP 20/6/2022

32
Sản phẩm dinh dưỡng Sữa non Papa 
and Mom Lactose Free

162/2022/ĐKSP 20/6/2022

33
Sản phẩm dinh dưỡng Sữa non Papa 
and Mom IgG Pedia

163/2022/ĐKSP 20/6/2022

34
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Sữa non Papa and Mom Sure 
Canxi

19/2023/ĐKSP 27/02/2023

35
Sản phẩm dinh dưỡng công thức 
Sữa non Papa and Mom Baby

20/2023/ĐKSP 27/02/2023

36

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Sữa non Papa 
and Mom Lactose Free (12-36 
tháng)

21/2023/ĐKSP 27/02/2023

37
Sản phẩm dinh dưỡng công thức 
Sữa non Papa and Mom Lactose 
Free (0-12 tháng)

22/2023/ĐKSP 27/02/2023

38
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Sữa non Papa 

23/2023/ĐKSP 27/02/2023



and Mom Grow IQ

39
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Sữa non Papa 
and Mom Pedia

24/2023/ĐKSP 27/02/2023

40
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Sữa non Papa and Mom Diabest

25/2023/ĐKSP 27/02/2023

41
Sản phẩm dinh dưỡng công thức 
Sữa non Papa and Mom Lactose 
Free (2-9 tuổi)

143/2023/ĐKSP 18/8/2023

42
Thực phẩm bổ sung Sữa non Papa 
and Mom mama

95/NTH/2023 03/3/2023

43
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Thymomil Glucare

199/2022/ĐKSP 15/9/2022

44
Sản phẩm dinh dưỡng công thức 
Well-mun A+ Baby

205/2022/ĐKSP 15/9/2022

45
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Well-mun A+ 
Lactofree

206/2022/ĐKSP 15/9/2022

46
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Well-mun A+ 
Pedia

207/2022/ĐKSP 15/9/2022

47
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Well-mun A+ 
Grow

208/2022/ĐKSP 15/9/2022

48
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Well-mun A+ Cơ xương khớp

209/2022/ĐKSP 15/9/2022

49
Thực phẩm dinh dưỡng y học Well-
mun A+ Diabesna

210/2022/ĐKSP 15/9/2022

50
Thực phẩm dinh dưỡng y học Well-
mun A+ Sure Gold

211/2022/ĐKSP 15/9/2022



51
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Well-mun A+ Curmin

212/2022/ĐKSP 15/9/2022

52
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt K-MOM MIKOREA Glu 
Diabet

200/2022/ĐKSP 15/9/2022

53
Sản phẩm dinh dưỡng công thức K-
MOM MIKOREA Infant

201/2022/ĐKSP 15/9/2022

54
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung K-MOM 
MIKOREA Probiotic

202/2022/ĐKSP 15/9/2022

55
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung K-MOM 
MIKOREA Pedia

203/2022/ĐKSP 15/9/2022

56
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung K-MOM 
MIKOREA Grow

204/2022/ĐKSP 15/9/2022

57
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung HP Milk Sữa 
non

233/2022/ĐKSP 13/10/2022

58
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt HP Milk Nano Curcumin

234/2022/ĐKSP 13/10/2022

59
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt HP Milk Nano Canxi MK7

235/2022/ĐKSP 13/10/2022

60
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt  HP Milk Diabest

236/2022/ĐKSP 13/10/2022

61
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Sữa non Ensure Colostrum HP 
Milk

70/20232/ĐKSP 15/05/2023

62
Thực phẩm dinh dưỡng y học 
Hamilac

71/2023/ĐKSP 15/5/2023



63
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung MK7-D3 Pedia 
BA

03/2023/ĐKSP 06/01/2023

64
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung MK7-D3 Grow 
IQ

04/2023/ĐKSP 06/01/2023

65
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung MK7-D3 Gain

05/2023/ĐKSP 06/01/2023

66
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt MK7-D3 Gludiabet

06/2023/ĐKSP 06/01/2023

67
Sản phẩm dinh dưỡng công thức 
MK7-D3 Baby Kids

07/2023/ĐKSP 06/01/2023

68
Sản phẩm dinh dưỡng công thức Bio 
- 2 Kids Baby

35/2023/ĐKSP 23/03/2023

69
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Bio - 2 Kids 
Probio

36/2023/ĐKSP 23/03/2023

70
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Bio - 2 Kids 
Pedia

37/2023/ĐKSP 23/03/2023

71
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Bio - 2 Kids 
Grow

38/2023/ĐKSP 23/03/2023

72
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Bio - 2 Kids Canxi

39/2023/ĐKSP 23/03/2023

73
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Bio - 2 Kids Diabet

40/2023/ĐKSP 23/03/2023

74
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Bio - 2 Kids Sure

41/2023/ĐKSP 23/03/2022

75
Sản phẩm dinh dưỡng công thức 
E.Mum Premium Baby

84/2023/ĐKSP 05/6/2023



76
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung E.Mum 
Premium Digest

85/2023/ĐKSP 05/6/2023

77
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung E.Mum 
Premium Pedia

86/2023/ĐKSP 05/6/2023

78
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung E.Mum 
Premium Grow IQ

87/2023/ĐKSP 05/6/2023

79
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt E.Mum Premium Weight Gain

88/2023/ĐKSP 05/6/2023

80
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt E.Mum Premium Diabetes

89/2023/ĐKSP 05/6/2023

81
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt E.Mum Premium Cơ xương 
khớp

90/2023/ĐKSP 05/6/2023

82
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm E.Mum 
Premium Gạo sữa

106/2023/ĐKSP 03/7/2022

83
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm E.Mum 
Premium Hoa quả

107/2023/ĐKSP 03/7/2022

84
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm E.Mum 
Premium Gà hầm - Rau củ

108/2023/ĐKSP 03/7/2022

85
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm E.Mum 
Premium Heo - Bó xôi

109/2023/ĐKSP 03/7/2022

86
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm E.Mum 
Premium Bò - Chùm ngây

110/2023/ĐKSP 03/7/2022



87
Sản phẩm dinh dưỡng công thức 
Codoca Baby Premium

72/2023/ĐKSP 15/05/2023

88
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Codoca Pedia 
Premium

73/2023/ĐKSP 15/05/2023

89
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Codoca Grow 
IQ

74/2023/ĐKSP 15/05/2023

90
Sản phẩm dinh dưỡng công thức 
Jooble' Infant

122/2023/ĐKSP 28/07/2023

91
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Jooble' 
Probiotic

123/2023/ĐKSP 28/07/2023

92
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Jooble' Pedia

124/2023/ĐKSP 28/07/2023

93
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Jooble' Grow 
IQ

125/2023/ĐKSP 28/07/2023

94
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Jooble' Gain Plus A+

126/2023/ĐKSP 28/07/2023

95
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Jooble' Diabetes

127/2023/ĐKSP 28/07/2023

96
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt AmoSure Sugar Balance

180/2023/ĐKSP 19/9/2023

97
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt QA Milk- Sure Plus Tiểu đường

179/2023/ĐKSP 19/9/2023

98
Sản phẩm dinh dưỡng công thức QA 
Milk- Sure Plus Newborn plus +++

178/2024/ĐKSP 08/11/2024

99
Sản phẩm dinh dưỡng công thức QA 
Milk- Sure Gold Pedia Kids

179/2024/ĐKSP 08/11/2024



100
Thực phẩm dinh dưỡng y học 
Kagoo Japan Ensure +

193/2023/ĐKSP 31/10/2023

101
Sản phẩm dinh dưỡng công thức 
Mummy Sữa non Colos Lipid Baby

168/2023/ĐKSP 8/9/2023

102
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Mummy Sữa 
non Colos Lipid Pedia

169/2023/ĐKSP 8/9/2023

103
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Glutamilk

170/2023/ĐKSP 8/9/2023

104
Thực phẩm dinh dưỡng y học Ble's 
Lait Fucoidan

263/2023/ĐKSP 13/12/2023

105
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Ble's Lait Sure Canxi

264/2023/ĐKSP 13/12/2023

106
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Noble Gạo sữa 
dinh dưỡng

194/2023/ĐKSP 31/10/2023

107
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Noble Cá hồi – 
Bông cải xanh

195/2023/ĐKSP 31/10/2023

108
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Noble Gà hầm- 
Rau củ

196/2023/ĐKSP 31/10/2023

109
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Noble Bò- 
Chùm ngây

197/2023/ĐKSP 31/10/2023

110
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Noble Heo – Cà 
rốt

198/2023/ĐKSP 31/10/2023

111
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Noble Gạo và 
trái cây hỗn hợp

199/2023/ĐKSP 31/10/2023



112
Sản phẩm dinh dưỡng công thức 
Mia Care Baby

189/2023/ĐKSP 31/10/2023

113
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Mia Care Gain

190/2023/ĐKSP 31/10/2023

114
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Mia Care 
Grow IQ

191/2023/ĐKSP 31/10/2023

115
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Mia Care Diabetes

192/2023/ĐKSP 31/10/2023

116
Sản phẩm dinh dưỡng công thức 
Green Nano Gold Baby

220/2023/ĐKSP 23/11/2023

117
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Green Nano 
Gold Probiotic

221/2023/ĐKSP 23/11/2023

118
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Green Nano 
Gold Pedia

222/2023/ĐKSP 23/11/2023

119
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Green Nano 
Gold Grow IQ

223/2023/ĐKSP 23/11/2023

120
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Green Nano Gold Canxi – 
Xương khớp

224/2023/ĐKSP 23/11/2023

121
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Green Nano Gold Diabetes

225/2023/ĐKSP 23/11/2023

122
Thực Phẩm dinh dưỡng y học Green 
Nano Gold Prosure

226/2023/ĐKSP 23/11/2023

123
Thực Phẩm dinh dưỡng y học Green 
Nano Gold Eye Care

227/2023/ĐKSP 23/11/2023

124
Sản phẩm dinh dưỡng công thức 
Multi Gold Plus Baby

243/2023/ĐKSP 29/11/2023



125
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Multi Gold 
Plus Pedia

244/2023/ĐKSP 29/11/2023

126
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Multi Gold 
Plus Grow IQ

245/2023/ĐKSP 29/11/2023

127
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Multi Gold Plus Diabetes

246/2023/ĐKSP 29/11/2023

128
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Multi Gold Plus Cơ xương khớp

247/2023/ĐKSP 29/11/2023

129
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Multi Gold Plus Cơ xương khớp

247/2023/ĐKSP 29/11/2023

130
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Multi Gold Plus Weigh Gain

248/2023/ĐKSP 29/11/2023

131
Thực phẩm dinh dưỡng y học 
Fucoidan Premium

262/2023/ĐKSP 13/12/2023

132
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Gold Diamond 
Gạo sữa

257/2023/ĐKSP 13/12/2023

133
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Gold Diamond 
Gạo- Trái cây

258/2023/ĐKSP 13/12/2023

134
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Gold Diamond 
Gà hầm- Rau củ

259/2023/ĐKSP 13/12/2023

135
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Gold Diamond 
Bò- Chùm ngây

260/2023/ĐKSP 13/12/2023

136
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Gold Diamond 
Heo- Bó xôi

261/2023/ĐKSP 13/12/2023



137
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung
K.Zoco Colos 24h Pedia

14/2024/ĐKSP 31/1/2024

138
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung
K.Zoco Colos 24h Grow IQ

15/2024/ĐKSP 31/1/2024

139
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt
K.Zoco Colos 24h Xương khớp

20/2024/ĐKSP 31/1/2024

140
Thực phẩm dinh dưỡng y học 
Glutathion Gold

21/2024/ĐKSP 31/01/2024

141
Sản phẩm dinh dưỡng công thức 
Noble Diamond Milk Baby

77/2024/ĐKSP 11/06/2024

142
Sản phẩm dinh dưỡng công thức 
Noble Diamond Milk Colostrum 0+

78/2024/ĐKSP 11/06/2024

143
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Noble 
Diamond Milk Colostrum 1+

79/2024/ĐKSP 11/06/2024

144
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Noble 
Diamond Milk Biotic

80/2024/ĐKSP 11/06/2024

145
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Noble 
Diamond Milk Gain

81/2024/ĐKSP 11/06/2024

146
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Noble 
Diamond Milk Grow IQ

82/2024/ĐKSP 11/06/2024

147
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc 
biệt Noble Diamond Milk Diabet

83/2024/ĐKSP 11/06/2024

148
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Neo Gold A+
Gạo sữa

92/2024/ĐKSP 27/06/2024



149
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Neo Gold A+
Trái cây- rau củ

93/2024/ĐKSP 27/06/2024

150
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Neo Gold A+
Bò- chùm ngây

94/2024/ĐKSP 27/06/2024

151
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Neo Gold A+
Yến sào- Bông cải xanh

95/2024/ĐKSP 27/06/2024

152
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Neo Gold A+
Gà- Rau củ

96/2024/ĐKSP 27/06/2024

153
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Neo Gold A+
Heo- Bó xôi

97/2024/ĐKSP 27/06/2024

154
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Dr.Orgalac 
Premium Gạo sữa

110/2024/ĐKSP 09/07/2024

155
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Dr.Orgalac 
Premium Gạo - Trái cây

111/2024/ĐKSP 09/07/2024

156
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Dr.Orgalac 
Premium Heo - Cà rốt

112/2024/ĐKSP 09/07/2024

157
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Dr.Orgalac 
Premium Bò - Chùm ngây

113/2024/ĐKSP 09/07/2024

158
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Dr.Orgalac 
Premium Gà hầm - Rau củ

114/2024/ĐKSP 09/07/2024

159
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Dr.Orgalac 
Premium Cá ngừ - Bông cải xanh

140/2024/ĐKSP 16/08/2024



160
Sản phẩm dinh dưỡng công thức 
Sữa non Karolac  Colostrum Baby

141/2024/ĐKSP 16/08/2024

161
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Sữa non 
Karolac  Colostrum Pedia

142/2024/ĐKSP 16/08/2024

162
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Sữa non 
Karolac  Colostrum Grow IQ

211/2024/ĐKSP 06/12/2024

163
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ 
cốc bột ăn dặm Hayoon Gạo sữa

166/2024/ĐKSP 10/10/2024

164
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Hayoon Gạo - 
Trái cây

167/2024/ĐKSP 10/10/2024

165
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Hayoon Gà hầm 
- Rau củ

168/2024/ĐKSP 10/10/2024

166
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Hayoon Heo - 
Cà rốt

169/2024/ĐKSP 10/10/2024

167
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Hayoon Cá ngừ 
- Bông cải xanh

170/2024/ĐKSP 10/10/2024

168
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Hayoon Bò - 
Chùm ngây

171/2024/ĐKSP 10/10/2024

169
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Master K2-D3 
Gạo sữa

205/2024/ĐKSP 06/12/2024

170
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Master K2-D3 
Gạo - Trái cây

206/2024/ĐKSP 06/12/2024



171
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Master K2-D3 
Gạo - Yến mạch - Óc chó

207/2024/ĐKSP 06/12/2024

172
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Master K2-D3 
Bò - Cà rốt - Chùm ngây

208/2024/ĐKSP 06/12/2024

173
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Master K2-D3 
Gà - Yến mạch - Đậu hà lan

209/2024/ĐKSP 06/12/2024

174
Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ 
ngũ cốc bột ăn dặm Master K2-D3 
Heo - Bó xôi

210/2024/ĐKSP 06/12/2024

175
Sản phẩm dinh dưỡng công thức Colos 
Grow Plus Baby Colostrum 0+

25/2025/ĐKSP 10/04/2025

176
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Colos Grow 
Plus Baby Colostrum 1 +

26/2025/ĐKSP 10/04/2025

177
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Colos Pedia 
Plus

27/2025/ĐKSP 10/04/2025

178
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với 
mục đích ăn bổ sung Colos Grow IQ

28/2025/ĐKSP 10/04/2025
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